BỘ SỐ 3: PHÁP LUẬT BIÊN PHÒNG, BIÊN GIỚI QUỐC GIA (LUẬT BGQG 2003, LUẬT BPVN 2020)
PHẦN I: ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Biên giới quốc gia của Việt Nam bao gồm những bộ phận nào?
A. Biên giới trên đất liền, trên biển
B. Biên giới trên đất liền, trên biển, trên không và trong lòng đất
C. Biên giới trên đất liền và trên không
D. Chỉ bao gồm biên giới trên đất liền
Câu 2: Ngày Truyền thống của Bộ đội Biên phòng và Ngày Biên phòng toàn dân là ngày nào?
A. 22/12
B. 03/3
C. 19/8
D. 07/5
Câu 3: Lực lượng nào làm nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới?
A. Cảnh sát biển
B. Hải quan
C. Bộ đội Biên phòng
D. Cảnh sát cơ động
Câu 4: Khu vực biên giới trên đất liền được tính như thế nào?
A. Gồm xã, phường, thị trấn có một phần địa giới hành chính trùng hợp với biên giới quốc gia trên đất liền
B. Tính từ biên giới vào sâu 50km
C. Cả tỉnh có chung đường biên giới
D. Gồm các huyện biên giới
Câu 5: Biên giới quốc gia trên biển là ranh giới ngoài của vùng biển nào?
A. Nội thủy
B. Lãnh hải
C. Vùng tiếp giáp lãnh hải
D. Vùng đặc quyền kinh tế
Câu 6: Hành vi nào bị nghiêm cấm theo Luật Biên phòng Việt Nam?
A. Qua lại biên giới bằng hộ chiếu hợp lệ
B. Làm hư hỏng, xê dịch, phá hoại mốc quốc giới
C. Khai thác hải sản trong vùng đặc quyền kinh tế
D. Giao lưu biên giới
Câu 7: Vành đai biên giới là gì?
A. Là dải đất rộng 100km dọc biên giới
B. Là phần đất dọc theo đường biên giới quốc gia trên đất liền, có chiều rộng không quá 1.000m tính từ đường biên giới quốc gia trở vào
C. Là khu phi quân sự
D. Là toàn bộ lãnh thổ trên biển
Câu 8: Bộ đội Biên phòng có quyền hạn gì khi thi hành nhiệm vụ?
A. Tự ý thay đổi đường biên giới
B. Bắt giữ, xử lý vi phạm hành chính, khởi tố vụ án hình sự đối với các tội phạm xảy ra ở khu vực biên giới theo quy định của pháp luật
C. Tịch thu tài sản của người dân mà không cần lý do
D. Cấm mọi hoạt động kinh tế vùng biên
Câu 9: Đường biên giới quốc gia trên đất liền được hoạch định và đánh dấu bằng gì?
A. Bằng hàng rào thép gai
B. Bằng hệ thống mốc quốc giới
C. Bằng các trạm kiểm soát
D. Bằng bản đồ điện tử
Câu 10: Chủ thể nào có trách nhiệm xây dựng nền biên phòng toàn dân?
A. Chỉ Bộ đội Biên phòng
B. Chỉ nhân dân khu vực biên giới
C. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị
D. Chỉ chính quyền địa phương cấp xã
Câu 11: Ai là người chỉ huy cao nhất của lực lượng Bộ đội Biên phòng?
A. Tư lệnh Bộ đội Biên phòng
B. Bộ trưởng Bộ Nội vụ
C. Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hải quan
D. Chủ tịch UBND tỉnh biên giới
Câu 12: Cơ quan nào chủ trì, phối hợp quản lý nhà nước về biên giới quốc gia?
A. Bộ Ngoại giao
B. Bộ Công an
C. Bộ Quốc phòng
D. Bộ Giao thông Vận tải
Câu 13: Tàu thuyền nước ngoài muốn đi qua không gây hại trong lãnh hải Việt Nam phải tuân thủ điều kiện gì?
A. Tắt hệ thống định vị
B. Không được làm phương hại đến hòa bình, an ninh, trật tự của Việt Nam
C. Phải trả phí cho Bộ đội Biên phòng
D. Được quyền xả thải rác xuống biển
Câu 14: Hệ thống tổ chức của Bộ đội Biên phòng gồm mấy cấp?
A. 2 cấp (Bộ Tư lệnh và Đồn BP)
B. 3 cấp (Bộ Tư lệnh, Bộ Chỉ huy BP cấp tỉnh, Đồn BP)
C. 4 cấp
D. Không chia cấp
Câu 15: Khi phát hiện mốc quốc giới bị hư hỏng, người dân cần làm gì?
A. Bỏ qua vì không phải việc của mình
B. Tự ý sửa chữa lại cho mới
C. Báo cáo ngay cho Đồn Biên phòng hoặc chính quyền địa phương sở tại
D. Mang mốc về nhà bảo quản
Câu 16: Bộ đội Biên phòng có quyền sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo quy định của luật nào?
A. Luật Dân sự
B. Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
C. Luật Hình sự
D. Luật Hàng hải
Câu 17: Quy định về qua lại cửa khẩu biên giới áp dụng đối với những ai?
A. Chỉ người Việt Nam
B. Chỉ người nước ngoài
C. Mọi người, phương tiện, hàng hóa xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh qua biên giới
D. Chỉ cán bộ ngoại giao
Câu 18: Lực lượng nào chịu trách nhiệm kiểm tra hải quan tại cửa khẩu?
A. Bộ đội Biên phòng
B. Cơ quan Hải quan
C. Cảnh sát kinh tế
D. Cảnh sát cơ động
Câu 19: Hiệp định biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và các nước láng giềng mang tính chất gì?
A. Là điều ước quốc tế
B. Là văn bản nội bộ của Việt Nam
C. Là nghị quyết của Liên Hợp Quốc
D. Là thỏa thuận thương mại
Câu 20: Hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động qua lại biên giới do cơ quan nào quyết định trong tình huống đột xuất?
A. Chỉ huy trưởng Đồn Biên phòng
B. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP cấp tỉnh
C. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Thủ tướng Chính phủ (tùy mức độ)
D. Chủ tịch UBND cấp xã


PHẦN II: ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH CHI TIẾT - BỘ SỐ 3
Câu 1: Đáp án B
• Giải thích: Theo Điều 1 Luật Biên giới quốc gia 2003, BGQG gồm biên giới trên đất liền, biên giới trên biển, biên giới dưới lòng đất và biên giới trên không.
Câu 2: Đáp án B
• Giải thích: Ngày 03/03/1959 là Ngày truyền thống BĐBP và cũng được lấy làm Ngày Biên phòng toàn dân.
Câu 3: Đáp án C
• Giải thích: Theo Luật Biên phòng Việt Nam 2020, Bộ đội Biên phòng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới.
Câu 4: Đáp án A
• Giải thích: Khu vực biên giới trên đất liền gồm xã, phường, thị trấn có một phần địa giới hành chính trùng hợp với biên giới quốc gia trên đất liền (Luật BGQG 2003).
Câu 5: Đáp án B
• Giải thích: Theo Điều 5 Luật BGQG 2003, biên giới quốc gia trên biển là ranh giới ngoài của lãnh hải của đất liền, đảo, quần đảo Việt Nam.
Câu 6: Đáp án B
• Giải thích: Các hành vi xê dịch, phá hoại, làm sai lệch mốc quốc giới là những hành vi xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, bị nghiêm cấm tuyệt đối.
Câu 7: Đáp án B
• Giải thích: Nghị định 34/2014/NĐ-CP quy định vành đai biên giới là phần đất dọc theo đường biên giới quốc gia, chiều rộng từ 100m đến 1.000m do HĐND cấp tỉnh xác định.
Câu 8: Đáp án B
• Giải thích: Theo Điều 15 Luật Biên phòng Việt Nam, BĐBP có thẩm quyền tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính, khởi tố điều tra hình sự theo luật định.
Câu 9: Đáp án B
• Giải thích: Biên giới quốc gia trên đất liền được hoạch định và đánh dấu trên thực địa bằng hệ thống mốc quốc giới (Điều 5 Luật BGQG).
Câu 10: Đáp án C
• Giải thích: Xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị (Điều 9 Luật BPVN).
Câu 11: Đáp án A
• Giải thích: Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đứng đầu và chỉ huy toàn lực lượng BĐBP, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Câu 12: Đáp án C
• Giải thích: Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về biên giới quốc gia (Luật BGQG).
Câu 13: Đáp án B
• Giải thích: Đi qua không gây hại là việc đi qua nhưng không làm phương hại đến hòa bình, an ninh, trật tự, môi trường của quốc gia ven biển (Luật Biển VN 2012).
Câu 14: Đáp án B
• Giải thích: Theo Luật BPVN 2020, hệ thống tổ chức của BĐBP gồm: Bộ Tư lệnh BĐBP; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh/thành phố; Đồn Biên phòng, Ban Chỉ huy BP cửa khẩu cảng, Hải đội BP.
Câu 15: Đáp án C
• Giải thích: Nghĩa vụ của công dân là bảo vệ mốc quốc giới, khi phát hiện có dấu hiệu hư hỏng, xê dịch phải báo cáo ngay cho chính quyền hoặc BĐBP (Luật BGQG).
Câu 16: Đáp án B
• Giải thích: Việc sử dụng vũ khí, vật liệu nổ của BĐBP phải tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
Câu 17: Đáp án C
• Giải thích: Tất cả người, phương tiện, hàng hóa khi xuất nhập cảnh, quá cảnh qua biên giới đều phải qua cửa khẩu và chịu sự kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan chức năng.
Câu 18: Đáp án B
• Giải thích: Tại các cửa khẩu, cơ quan Hải quan chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát hàng hóa, hành lý xuất nhập khẩu, trong khi BĐBP kiểm soát xuất nhập cảnh về người.
Câu 19: Đáp án A
• Giải thích: Hiệp định biên giới là Điều ước quốc tế ký kết giữa Việt Nam và các quốc gia láng giềng (Lào, Campuchia, Trung Quốc), có giá trị pháp lý quốc tế.
Câu 20: Đáp án C
• Giải thích: Tùy thuộc quy mô, thẩm quyền hạn chế/tạm dừng thuộc về Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ tướng Chính phủ, hoặc Chỉ huy trưởng BĐBP cấp tỉnh/Đồn BP trong thời gian rất ngắn theo Luật BPVN.

